
      BỘ QUỐC PHÒNG 
   

  

Số:         /2024/TT-BQP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2024 

THÔNG TƯ 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 69/2020/TT-BQP  

ngày 15/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết  

một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tập huấn, bồi dưỡng,  

huấn luyện, hội thi, hội thao, diễn tập cho Dân quân tự vệ 

    

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 01/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Quốc phòng; 

Theo đề nghị của Tổng Tham mưu trưởng, 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 69/2020/TT-BQP ngày 15/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc 

phòng quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tập huấn, bồi 

dưỡng, huấn luyện, hội thi, hội thao, diễn tập cho Dân quân tự vệ. 

  Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 69/2020/TT-BQP 

ngày 15/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết một số điều 

của Luật Dân quân tự vệ về tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện, hội thi, hội 

thao, diễn tập cho Dân quân tự vệ 

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 Điều 3 như sau:  

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 3 như sau:  

“3. Thời gian  

a) Tập huấn 

Các chức vụ chỉ huy ban chỉ huy quân sự cấp xã, ban chỉ huy quân sự cơ 

quan, tổ chức, tiểu đoàn, hải đoàn, đại đội, hải đội; trung đội Dân quân tự vệ phòng 

không, pháo binh; trung đội trưởng, tiểu đội trưởng, thuyền trưởng, thôn đội 

trưởng, khẩu đội trưởng: 05 ngày/năm.  

b) Bồi dưỡng 

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, hằng năm hoặc từng giai đoạn Tư lệnh Bộ Tư 

lệnh Thủ đô Hà Nội, Tư lệnh Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh, chỉ huy trưởng 

bộ chỉ huy quân sự tham mưu với chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định bồi 

dưỡng các chức vụ chỉ huy ban chỉ huy quân sự cấp xã, ban chỉ huy quân sự cơ 

quan, tổ chức, chỉ huy đơn vị tự vệ (nơi không có ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ 

chức), thời gian không quá 05 ngày.”. 
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b) Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 3 như sau:  

“4. Chương trình  

a) Chương trình tập huấn quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 

này; trên cơ sở chương trình quy định, nội dung tập huấn cụ thể hằng năm do cấp 

chủ trì tổ chức tập huấn xác định báo cáo cấp trên trực tiếp phê duyệt. 

b) Chương trình bồi dưỡng quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông 

tư này; trên cơ sở chương trình quy định, nội dung bồi dưỡng cụ thể do cấp chủ trì 

tổ chức bồi dưỡng xác định báo cáo cấp trên trực tiếp phê duyệt.”. 

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau:  

“Điều 4. Phân cấp tổ chức, cơ sở tập huấn, bồi dưỡng chức vụ chỉ huy 

Dân quân tự vệ 

1. Cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh; các tổng cục, quân chủng, binh 

chủng, binh đoàn, tập đoàn, tổng công ty tổ chức tập huấn cho các chức vụ chỉ huy 

ban chỉ huy quân sự cấp xã, ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức, tiểu đoàn, hải 

đoàn, đại đội, hải đội, trung đội trưởng, khẩu đội trưởng Dân quân tự vệ pháo 

phòng không, pháo binh. 

2. Cơ quan quân sự địa phương cấp huyện hoặc cấp tỉnh tổ chức tập huấn 

cho trung đội trưởng, thôn đội trưởng, thuyền trưởng, chỉ huy đơn vị tự vệ (nơi 

không có ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức), tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng 

12,7mm, 14,5mm, ĐKZ, cối 82mm, cối 60mm. 

3. Cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh tổ chức bồi dưỡng các chức vụ chỉ 

huy ban chỉ huy quân sự cấp xã, ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức; chỉ huy đơn 

vị tự vệ (nơi không có ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức). 

4. Quân chủng Hải quân chỉ đạo cơ quan, đơn vị thuộc quyền chủ trì, phối 

hợp với cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh có Hải đội DQTT tổ chức bồi dưỡng 

các chức vụ chỉ huy, nhân viên chuyên môn kỹ thuật Hải đội dân quân thường trực. 

5. Cơ sở tập huấn, bồi dưỡng do cấp tổ chức quyết định.”. 

3. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 6 như sau:  

“b) Dân quân tự vệ năm thứ hai trở đi thực hiện theo quy định tại Phụ 

lục IV ban hành kèm theo Thông tư này; phân chia thời gian cụ thể cho từng 

nội dung huấn luyện do cấp chủ trì tổ chức huấn luyện xác định, báo cáo cấp 

trên trực tiếp phê duyệt.”. 

4. Sửa đổi, bổ sung điểm d, điểm đ khoản 1, điểm a, điểm b khoản 2 

Điều 7 như sau:   

a) Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 7 như sau:   
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“d) Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức, chỉ huy đơn vị tự vệ (nơi không có 

ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức) tổ chức huấn luyện cho đơn vị tự vệ ở cơ quan, 

tổ chức; trường hợp không đủ điều kiện để tổ chức huấn luyện do Chỉ huy trưởng Ban 

chỉ huy quân sự cấp huyện xem xét, báo cáo cấp trên trực tiếp để quyết định tổ chức 

huấn luyện;”. 

b) Sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 1 Điều 7 như sau:   

“đ) Quân chủng Hải quân chỉ đạo cơ quan, đơn vị huấn luyện cho đơn vị tự 

vệ thuộc quyền quản lý; chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức 

huấn luyện cho hải đội dân quân thường trực;”. 

c) Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm b khoản 2 Điều 7 như sau:   

- Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 7 như sau:   

“a) Cấp tỉnh do cơ quan tham mưu chủ trì, phối hợp với các cơ quan xây dựng, 

trình Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Tư lệnh Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí 

Minh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh phê duyệt; đơn vị tự vệ cơ quan, tổ 

chức thuộc cấp tỉnh do Ban CHQS cơ quan, tổ chức hoặc chỉ huy đơn vị tự vệ (nơi 

không có Ban CHQS cơ quan, tổ chức) xây dựng, trình Chỉ huy trưởng Bộ CHQS 

cấp tỉnh phê duyệt;”. 

- Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 7 như sau:   

“b) Cấp huyện do cơ quan tham mưu chủ trì, phối hợp với các cơ quan xây 

dựng kế hoạch, trình Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh phê duyệt; đơn vị 

tự vệ cơ quan, tổ chức thuộc cấp huyện do Ban CHQS cơ quan, tổ chức hoặc chỉ 

huy đơn vị tự vệ (nơi không có Ban CHQS cơ quan, tổ chức) xây dựng, trình Chỉ 

huy trưởng Ban CHQS cấp huyện phê duyệt.”.  

5. Sửa đổi, bổ sung điểm b, điểm c khoản 3, khoản 4 Điều 8 như sau:  

a) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 8 như sau:  

“b) Quân khu, tổng cục, quân chủng, binh chủng, binh đoàn, tập đoàn, 

tổng công ty tổ chức hội thi, hội thao cho lực lượng Dân quân tự vệ thuộc quyền 

ít nhất 05 năm 01 lần.”. 

b) Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 3 Điều 8 như sau:  

“c) Địa phương tổ chức hội thi, hội thao cho lực lượng Dân quân tự vệ thuộc 

quyền ít nhất 05 năm 02 lần;”. 

c) Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 8 như sau:  

“4. Nội dung, thời gian do cấp tổ chức hội thi, hội thao quyết định.”. 

6. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 9 như sau:  

“a) Diễn tập chiến đấu xã, phường, thị trấn trong khu vực phòng thủ, trong 

nhiệm kỳ đại hội đảng phải tổ chức ít nhất một lần; thời gian cuộc diễn tập tối thiểu 

một ngày, đêm;”. 
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Điều 2. Sửa đổi, bổ sung, thay thế một số phụ lục tại Thông tư số 

69/2020/TT-BQP ngày 15/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi 

tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tập huấn, bồi dưỡng, huấn 

luyện, hội thi, hội thao, diễn tập cho Dân quân tự vệ 

Sửa đổi, bổ sung, thay thế Phụ lục III, Phụ lục IV, Phụ lục V, Phụ lục VI. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày… tháng… năm…./. 
 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư TW; 

- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng CP; 

- Văn phòng TW và các Ban của Đảng; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội; 

- VP Tổng Bí thư, VP Chủ tịch nước, VP Quốc hội;
 

- UBTWMTTQVN, cơ quan TW của các đoàn thể; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Thủ trưởng BQP, BTTM, TCCT; 

- Các đầu mối trực thuộc BQP; 

- Tòa án quân sự TW, Viện kiểm sát quân sự TW; 

- BTL Thành phố Hồ Chí Minh;  

- BCHQS các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Cục kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp; 

- Vụ Pháp chế BQP, Cục Dân quân tự vệ; 

- Lưu: VT, PC, NC. Ng295. 

BỘ TRƯỞNG 

 

  

 

 

 

Đại tướng Phan Văn Giang 
 

 

 

 

  

 

  


